
STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Số 

lĩnh 

vực 

đăng 

ký

Đơn vị công tác

1 Trần Quang Trưởng 13/10/1979
F16-41 Trần Huy Liệu, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370791278 08/8/2018

Công an Kiên 

Giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

2 Đỗ Hữu Phan 23/5/1978
74/12/5A Trần Khánh Dư, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370761668 23/11/2016

CA Kiên 

Giang
3

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

3 Lê Thái Hiền 02/02/1988
914 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371170425 18/7/2018

CA Kiên 

Giang
3

Công ty TNHH xây dựng 

và Kiến trúc An Phát

4 Lê Thái Hòa 14/05/1970
Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang
370526767 15/7/2015

Công an Kiên 

Giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

5
Nguyễn Ngọc Đức 

Thiện
12/11/1992

Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang
371461576 30/5/2014

Công an Kiên 

Giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

6 Nguyễn Thành Nhân 12/02/1981
Ấp Vĩnh Lộc II, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang
370942806 20/3/2015

CA Kiên 

Giang
3 Điện lực An Biên

7 Hồ Quốc Khởi 30/8/1978
Số 56 Trần Quí Cáp, phường An Bình, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370776059 15/11/2017

CA Kiên 

Giang
4

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dụng Kiên Giang

8 Tống Duy Ngô 10/12/1987
Ấp Chín Ghì, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang
371265909 01/12/2015

CA Kiên 

Giang
3 Thí sinh tự do

9 Nguyễn Hồng Đức 27/01/1993
574/5D Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 

lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371462505 10/08/2007

CA Kiên 

Giang
3

Công ty TNHH Ân Hoàng 

Gia
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10 Dương Văn Bạc 30/12/1983
Tổ 5, ấp 8 Biển 2, xã Thuận Hòa, huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang
370976939 26/04/2018

CA Kiên 

Giang
4

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng CIC Nam Việt

11 Hà Anh Tuấn 19/01/1989
1560 ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang
311994778 22/11/2006

CA Tiền 

Giang
5

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng CIC Nam Việt

12 Nguyễn Văn Vũ Linh 10/09/1991
Ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang
321390353 13/06/2006 CA Bến Tre 3

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng CIC Nam Việt

13 Lại Xuân An 09/12/1973
Ấp Tân Hòa B, xã Tân Hòa, huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370665113 12/3/2007

Công an Kiên 

Giang
3

Điện lực Tân Hiệp - Công 

ty Điện lực Kiên Giang

14 Trần Khánh Hùng 06/08/1979
Thị trấn Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên 

Giang
370936397 22/07/2011

CA Kiên 

Giang
4

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

huyện Giang Thành

15 Ngô Thanh Dũng 04/07/1978
Ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang
370906185 20/02/2020

CA Kiên 

Giang
3

Trung tâm Kiểm định và 

Dịch vụ Xây dựng - Sở 

Xây dựng Kiên Giang

16 Nguyễn Minh Chính 29/08/1961 Thị trấn Tân Hiệp, H. Tân Hiệp, Kiên Giang 370144069 18/04/2011
CA Kiên 

Giang
5

Trung tâm Kiểm định và 

Dịch vụ Xây dựng - Sở 

Xây dựng Kiên Giang

17 Nguyễn Việt Ly 09/09/1982
Khu phố Đông Quí, TT. Thứ Ba, H. An 

Biên, Kiên Giang
371312144 11/01/2012

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực huyện An Biên

18 Đàm Văn Đông 05/10/1974
Khu phố Đường Hòn, TT. Hòn Đất, H. Hòn 

Đất, Kiên Giang
371071676 07/07/2016

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực huyện An Biên

19 Nguyễn Việt Nhân 25/06/1983
Khu phố Vĩnh Đông 1, TT. Vĩnh Thuận, H. 

Vĩnh Thuận, Kiên Giang
370962449 24/12/2015

CA Kiên 

Giang
4

Điện lực huyện Vĩnh 

Thuận

20 Dương Chí Thiện 27/01/1978
116/4 Ngô Quyền, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch 

Giá, Kiên Giang
370795611 24/10/2013

CA Kiên 

Giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang
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21 Lê Công Phu 23/08/1989
Khu phố 2, Thị trấn thứ 11, H. An Minh, 

Kiên Giang
371406453 26/01/2020

CA Kiên 

Giang
3

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

22 Tô Văn Tân 18/12/1978
Ấp Bình Thuận, X. Bình Sơn, H. Hòn Đất, 

Kiên Giang
371002236 19/12/2016

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực Vĩnh Thuận

23 Trần Đình Trung 04/04/1985
Khu phố Vĩnh Đông 1, TT. Vĩnh Thuận, H. 

Vĩnh Thuận, Kiên Giang
371043395 07/05/2016

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực Vĩnh Thuận

24 Nguyễn Đỗ Sĩ 06/8/1986
54 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
221174181 13/01/2012 CA Phú Yên 3 Thí sinh tự do

25 Nguyễn Quốc Cường 13/10/1982
TK5/35 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
023590431 26/10/2010

Công an 

thành phố Hồ 

Chí Minh

3
Công ty Điện lực Kiên 

Giang

26 Bùi Vũ Long 23/11/1988
48 Trần Quốc Toản, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang
371168820 31/03/2014

CA Kiên 

Giang
3 Điện lực Kiên Lương

27 Trần Quốc Huy 06/01/1992
111 - Mạc Thiên Tích - P. Bình San - TP. 

Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang
371324906 23/03/2018

CA Kiên 

Giang
3

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

28 Phan Thanh Tuấn 16/03/1992 Long Hòa - Bình Thủy - TP. Cần Thơ 362378840 10/07/2014 CA Cần Thơ 3
Công ty TNHH TM&DV 

Phan Minh

29 Trần Nguyên Sách 1986
Ấp Tân Long, xã Tân Bình, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang.
364155821 31/07/2017

CA Hậu 

Giang
3

Công ty Cổ phần TVXD 

Kiểm Định Hoàn Cầu

30 Đặng Thị Thanh Hải 05/03/1985
321 Lâm Quang Ky, Khu phố 4, phường 

Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
371003782 03/07/2015

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực Châu Thành

31 Nguyễn Xuân Vũ 21/10/1993
14 Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang.
371639011 07/08/2019

CA Kiên 

Giang
3 Điện lực Châu Thành
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32 Đặng Văn Ly 25/07/1979
1233/283 ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
370905636 18/05/2012

CA Kiên 

Giang
4 Điện lực Châu Thành

33
Nguyễn Trường 

Giang
14/08/1985

TT. Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang
370988180 23/07/2013

CA Kiên 

Giang
3

Ban Quản lý Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

34 Trần Văn Phú 04/08/1990
89T Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
186967966 31/07/2010 CA Nghệ An 3 Công ty CP TVXD BTN

35 Nguyễn Hoàng Long 01/08/1988
ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang.
371215569 20/12/2012

CA Kiên 

Giang
3

Ban Quản Lý Dự án 

ĐTXD huyện Hòn Đất
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